ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Năm học: 2024-2025) 
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
A. Trắc nghiệm: 
I. Chọn câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài 
Câu 1. Giâm cành là phương pháp:
    A. Nuôi cấy mô                                         B. Nhân giống vô tính
    C. Nhân giống hữu tính                             D. Nhân giống vô tính và hữu tính
Câu 2. Quy trình giâm cành gồm mấy bước?
   A. 1            B. 2                C. 3           D. 4
Câu 3. Trong nhân giống bằng phương pháp giâm cành, chọn cành giâm có đặc điểm nào sau đây?
A. Cành bánh tẻ                                                B. Cành càng non càng tốt. .
C. Cành càng già càng tốt.                                D. Cành càng to càng tốt.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những vai trò của rừng?
A. Điều hòa không khí.                                     B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.           D. Cung cấp gỗ cho con người
[bookmark: _GoBack]Câu 5. Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm mấy bước?
     A. 1                      B. 6                   C. 3                     D. 4
Câu 6. Cây con xuất khỏi vườn ươm tối đa bao lâu phải được trồng?
    A. 5 ngày                 B. 10 ngày           C. 15 ngày      D. 20 ngày
Câu 7. Mục đích chăm sóc cây rừng sau khi trồng là gì?
A. Giúp cây con có khả năng chịu khô hạn
B. Giúp cây con có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển nhanh.
C. Giúp cây con không bị sâu, bệnh hại
D. Giúp cho rễ của cây con cắm chắc vào đất
Câu 8. Để bảo vệ rừng chúng ta không nên làm việc nào sau đây?
A. Bảo vệ rừng đầu nguồn                                B. Tích cực trồng rừng.
C. Khai thác gỗ càng nhiều càng tốt                 D. Chăm sóc rừng thường xuyên.

II. Ghép đôi  Nối ý của mục A với với ý của mục B cho phù hợp.
	A
	B

	1. Bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa phục vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.
2. Rừng sản xuất
3. Phân loại theo điều kiện lập địa
4. Rừng phòng hộ
	a. Khai thác gỗ, các lâm sản ngoài gỗ          
b. Rừng núi đất        
c. Bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt                                                     
d. Rừng đặc dụng.
e. Là nơi sống của động, thực vật rừng.    



III. Chọn đúng, sai 
Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô dưới đây về các biện pháp bảo vệ rừng
	Câu
	Biện pháp bảo vệ rừng
	Đ/S

	1
	Cần ngăn chặn, cấm phá hoại tài nguyên rừng và đất rừng
	

	2
	Khai thác gỗ và săn bắt các động vật quý hiếm 
	

	3
	Phòng chống cháy rừng
	

	4
	Khai thác rừng và sử dụng đất rừng phải có kế hoạch và được Nhà nước cho phép
	



II. Tự luận: 
Câu 1. Theo em, quy trình trồng cải xanh đã áp dụng các biện pháp trồng trọt hữu cơ như thế nào? 
Câu 2. Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên rừng của đất nước?
Câu 3. Nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất?
Câu 4. Nêu quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất, trồng bằng cây con rễ trần?
Câu 5. Nêu các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng?   


